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PHẦN I
GIỚI THIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. [bookmark: _Toc499537134][bookmark: _Toc212033192][bookmark: _Hlk219275583]Thông tin chung
a) Tên trường: 
· Tiếng Việt: Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh
· Tiếng Anh: Ho Chi Minh City Vocational College
· Tên viết tắt tiếng Anh: HVC
b) Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
c) Địa chỉ Trường:
+ Trụ sở chính: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Cơ sở 2: 19A, đường số 17, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Số điện thoại: (028) 38 438 720 - (028) 38 483 265
· Fax: (028) 3843.5537
· Email: cdntphcm@vnn.vn; hcmvc@cdntphcm.edu.vn 
· Website: www.caodangnghehcm.edu.vn
· Năm thành lập trường: 
+ Năm thành lập Trường Công nhân Kỹ thuật Thành  phố Hồ Chí Minh: 08/10/1999.
+ Năm nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh: 31/01/2007.
· Loại hình trường: Công lập.
2. [bookmark: _Toc332726471][bookmark: _Toc365292514][bookmark: _Toc365298763][bookmark: _Toc499537135][bookmark: _Toc212033193]Thông tin khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bật của trường
Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1999, tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật lành nghề, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các khu vực lân cận. Năm 2007, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, Trường được nâng cấp và đổi tên thành Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 196/QĐ-BLĐTB&XH ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hoạt động theo mô hình trường công lập.
	Trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, Trường đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm của thành phố và cả nước. Tháng 2/2009 Trường được Bộ LĐ-TB&XH công nhận đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng dạy nghề và được lựa chọn là trường đầu tư trọng điểm theo Chương trình mục tiêu đến năm 2020. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Trường trong danh sách 45 trường chất lượng cao theo Quyết định số 761/QĐ-TTg, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược xây dựng Trường đạt chuẩn khu vực. Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phê duyệt kế hoạch đầu tư nâng cấp Trường đạt chuẩn chất lượng cao giai đoạn 2010 - 2020. 
Đến tháng 12/2020, Trường tiếp tục được công nhận đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 109/QĐ-KĐGDVN ngày 25 tháng 12 năm 2020. Song song đó, Trường đã đánh giá ngoài và được công nhận đạt chuẩn chất lượng 06 chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, gồm: Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Điện công nghiệp; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính và Công nghệ ô tô. 
Từ quy mô ban đầu chỉ đào tạo 04 nghề, đội ngũ chỉ hơn 40 giáo viên và cán bộ, viên chức. Đến nay Trường đã phát triển 14 nghề đào tạo ở trình độ trung cấp và cao đẳng, với hạ tầng, thiết bị, đội ngũ được đầu tư đồng bộ. Với phương châm “Chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu”, Trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, cụ thể: Hợp tác với Tỉnh Kawasaki (Nhật Bản) trong tổ chức bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên, sinh viên nghề Cơ khí và nâng cao tay nghề cho giáo viên nghề Hàn; Dự án với tổ chức APEPE (Vương quốc Bỉ) về “Xây dựng các Bộ chuẩn 3 nghề Ô tô” và “xây dựng các chỉ số theo dõi triển khai chương trình tiếp cận theo năng lực; Hợp tác với Tổ chức JICA (Nhật Bản) trong khuôn khổ dự án “Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam”; liên kết với Hội đồng Anh và Trường West College Scotland để xây dựng, phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng và phát triển kỹ năng thiết yếu trong chương trình giảng dạy chuyên môn. 
Bên cạnh đó, Trường tham gia chương trình “Học bổng Nữ sinh Kỹ thuật” thuộc Dự án “Liên minh Hợp tác Giáo dục Đại học ngành Kỹ thuật” do Intel, USAID, Đại học Bang Arizona (Hoa Kỳ), Siemens, Danaher, Cadence, National Instrument và Pearson đồng tài trợ; đồng thời triển khai hoạt động lồng ghép bình đẳng giới trong nhà trường thông qua dự án do Tây Ban Nha tài trợ. Ngoài ra, Trường cũng thực hiện Dự án “Hợp tác chiến lược ngành Đan Mạch - Việt Nam về đào tạo nghề” đối với nghề Thiết kế đồ họa giai đoạn 2016 - 2020, và tiếp tục triển khai giai đoạn mở rộng đến năm 2023.
Theo Quyết định số 1769/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/11/2019, Trường được phê duyệt đào tạo 06 nghề trọng điểm, gồm 03 nghề cấp độ quốc tế (Công nghệ thông tin – Ứng dụng phần mềm; Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp), 02 nghề cấp độ khu vực (Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí) và 01 nghề cấp độ quốc gia (Điện công nghiệp). Trường còn là một trong những đơn vị được thí điểm đào tạo chương trình chuyển giao từ Úc cho 03 nghề trên theo Quyết định số 760/QĐ-LĐTBXH ngày 19/6/2012.
Trong suốt 26 năm hoạt động và phát triển, Trường luôn đạt nhiều thành tích nổi bật: 
Từ năm 1999 đến 2017 Trường đã nhận được nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Được trao Cờ Truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2019.
Năm 2020: 01 cá nhân đạt thành tích giải nhất, 01 cá nhân đạt giải nhì, và 02 cá nhân đạt giải khuyến khích tại tại hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Thành phố năm 2020; 03 nhóm sinh viên của khoa Công nghệ thông tin đạt giải (01 giải nhất và 02 giải thiết kế tiềm năng) trong cuộc thi thiết kế biểu tượng thương hiệu cho Dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam - Hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch.
 Năm 2021: 01 cá nhân đạt giải nhì, 01 cá nhân đạt giải khuyến khích tại hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Toàn quốc năm 2021.
Năm 2022: Trường tiếp tục tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp toàn quốc  lần thứ VII, nhóm tác giả khoa cơ khí chế tạo đạt giải 3.
Năm 2024: 01 cá nhân đạt giải nhất, 01 cá nhân đạt giải khuyến khích tại hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Toàn quốc năm 2024.
Năm 2025: 01 cá nhân đạt giải nhất, 04 cá nhân đạt giải nhì, 01 cá nhân đạt giải ba và 01 cá nhân đạt giải khuyến khích tại hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố.
Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường, khen thưởng 164 cá nhân có thâm niên công tác tại Trường; 08 cá nhân nhận giấy khen Sở; 07 tập thể nhận giấy khen Trường.
Hằng năm, Trường phát động phong trào thi đua, khen thưởng, ghi nhận nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Năm 2025: Trường công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 120 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2024 - 2025. Tặng giấy khen cho tập thể và 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2024 - 2025. Những kết quả này thể hiện sự phát triển bền vững, uy tín và vị thế của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.
3. [bookmark: _Toc499537136][bookmark: _Toc212033194]Cơ cấu tổ chức và nhân sự  
3.1. Cơ cấu tổ chức (sơ đồ mô tả cơ cấu tổ chức của Trường)


	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Chức danh, 
Chức vụ

	1. Ban Giám hiệu
	Trần Kim Tuyền
	1978
	TS
	Hiệu trưởng 

	
	Hồng Thị Thanh Thủy
	1976
	ThS
	Phó Hiệu trưởng

	
	Nguyễn Thọ Chân
	1973
	ThS
	Phó Hiệu trưởng

	
	Trần Quản Quốc
	1977
	ThS
	Chủ tịch hội đồng Trường
Phó Hiệu trưởng

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn

	Đảng Bộ
	Trần Kim Tuyền
	1978
	TS
	Bí thư 

	Chi bộ 1
	Phạm Mạnh Dũng
	1977
	ThS
	Bí thư CB1

	Chi bộ 2
	Phan Vũ Nguyên Khương
	1979
	ThS
	Bí thư CB2

	Chi bộ 3
	Hà Thị Lệ Phương
	1981
	ThS
	Bí thư CB3

	Chi bộ 4
	Nguyễn Thị Trà Mi
	1985
	ThS
	Bí thư CB4

	Chi bộ 5
	Nghiêm Thị Thoa
	1982
	CN
	Bí thư CB5

	Chi bộ 6
	Phạm Văn Trọng
	1982
	CN
	Bí thư CB6

	Chi bộ Sinh viên
	Trần Hoài Ân
	1986
	ThS
	Bí thư CB Sinh viên

	Công đoàn
	Nguyễn Thọ Chân
	1973
	ThS
	Chủ tịch

	Đoàn Thanh niên
	Trần Thị Kiều Trang
	1992
	ThS
	Bí thư

	3. Trưởng các phòng:

	Phòng Hành chính - Tổ chức
	Đặng Thị Tuyết Mai
	1979
	ThS
	Trưởng phòng

	Phòng Đào Tạo - Tuyển sinh
	Phan Vũ Nguyên Khương
	1979
	ThS
	       Trưởng phòng

	Phòng Tài chính - Kế toán
	Lưu Thị Hương
	1985
	CN
	Trưởng phòng

	Phòng Quản trị thiết bị
	Phạm Mạnh Dũng
	1977
	ThS
	Trưởng phòng

	Phòng Công tác Học sinh sinh viên
	Nguyễn Thị Hòa
	1973
	CN
	Trưởng phòng

	Phòng Đảm bảo chất lượng - Khảo thí
	Nguyễn Thị Hồng
	1979
	ThS
	Trưởng phòng

	4. Trưởng các khoa

	Khoa Công nghệ thông tin
	Trần Thanh Phong 
	1980
	ThS
	Phụ trách khoa

	Khoa Cơ khí - Ô tô
	Nguyễn Xuân Hà
	1973
	ThS
	Trưởng khoa

	Khoa Điện và điện lạnh
	Phạm Văn Trọng
	1982
	CN
	Trưởng khoa

	Khoa Công nghệ thực phẩm
	Nghiêm Thị Thoa
	1982
	CN
	Trưởng khoa

	Khoa Kinh tế
	Hà Thị Lệ Phương
	1981
	ThS
	Trưởng khoa

	Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp
	Nguyễn Thị Trà Mi
	1985
	ThS
	Trưởng khoa


[bookmark: _Hlk116390880][bookmark: _Hlk149120128]3.2. Tổng số viên chức và người lao động của trường: 
Gồm: 166 người (150 viên chức, 16 người lao động)
-  Nam: 95, Nữ: 71 (bao gồm cả Cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao  động).
	[bookmark: _Hlk212444759]Nội dung
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	1. Tổng số cán bộ, nhà giáo, viên chức của trường
	154
	170
	150

	2. Tổng số giáo viên cơ hữu theo trình độ đào tạo
	95
	81
	103

	3. Tổng số giáo viên kiêm nhiệm theo trình độ đào tạo
	
	21
	21

	 Tiến sĩ
	01
	01
	01

	 Thạc sĩ
	69
	71
	80

	 Đại học
	25
	30
	61

	4. Tổng số giáo viên dạy cả lý thuyết và thực hành trên tổng giáo viên của trường
	56
	60
	82


4. [bookmark: _Toc212033195]Các nghề đào tạo và quy mô đào tạo của trường
[bookmark: _Toc212033196]* Các nghề đào tạo của Trường theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN:
· Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 155/2017 GCNĐKHĐ - TCDN ngày 20/6/2017;
· Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 155a/2017 GCNĐKBS - TCGDNN ngày 27/5/2019;
· Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 155b/2017 GCNĐKBS - TCGDNN ngày 29/4/2020.
	STT
	Tên ngành, nghề
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
(tính đến 30/9/2025)

	
	
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Cao đẳng

	1
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	185
	45
	113
	49
	29
	12

	2
	Điện tử công nghiệp
	-
	0
	-
	01
	-
	07

	3
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
	-
	0
	-
	0
	-
	02

	4
	Cắt gọt kim loại
	19
	31
	26
	78
	18
	40

	5
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	50
	51
	57
	53
	36
	54

	6
	Điện công nghiệp
	21
	16
	30
	51
	20
	44

	7
	Quản trị mạng máy tính
	31
	0
	01
	37
	05
	04

	8
	Kế toán doanh nghiệp
	85
	0
	128
	56
	15
	01

	9
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	111
	39
	36
	38
	-
	10

	10
	Chế biến thực phẩm
	48
	23
	53
	38
	41
	23

	11
	Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
	-
	0
	-
	0
	-
	05

	12
	Thiết kế đồ họa
	30
	70
	91
	38
	55
	09

	13
	Công nghệ ô tô
	248
	151
	204
	246
	89
	120

	14
	Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
	34
	18
	03
	22
	09
	15

	
	Tổng
	862
	444
	742
	707
	317
	346


[bookmark: _Hlk149120176]* Số lượng tuyển sinh hằng năm
	Trình độ 
	Năm 

	2004 
	2022
	2023
	2024
	2025

	Cao đẳng 
	300
	618
	718
	346

	Trung cấp 
	511
	950
	742
	317

	Tổng cộng
	811
	1568
	1460
	663


5. [bookmark: _Toc212033197][bookmark: _Hlk51160412][bookmark: _Hlk116392118][bookmark: _Toc119663602]Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính
[bookmark: _Toc212033198]5.1 Cơ sở vật chất:
Tổng số diện tích đất của Trường gồm 2 địa điểm (Trụ sở chính và cơ sở 2): 32.426m2 trong đó:
a. Trụ sở chính: Số 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tổng diện tích đất : 9.010,4 m2
+ Diện tích xây dựng: 5.690 m2
+  Diện tích sàn xây dựng 7.994,9 m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không, đường bộ: 4.320,4 m2   
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đã xây dựng

	1
	Khu hiệu bộ
	1.053 m2

	2
	Phòng học lý thuyết
	15 phòng 744 m2

	3
	Xưởng/Phòng thực hành
	35 phòng 2.666 m2

	4
	Khu phục vụ
	4 phòng 207 m2

	4.1
	Thư viện
	45 m2

	4.2
	Nhà ăn
	136,2 m2

	4.3
	Trạm y tế
	40 m2

	4.4
	Khu thể thao
	81,74 m2

	5
	Công trình khác
	3.320,4 m2


b. Cơ sở 2: Số 19A, đường số 17, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
-  Tổng diện tích đất:  23.352,9 m2  
+  Diện tích xây dựng: 7.917,11 m2
+  Diện tích sàn xây dựng: 32.279,11 m2
+  Diện tích cây xanh, lưu không, đường bộ: 15.498,49 m2
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đã xây dựng

	1
	Khu hiệu bộ
	1.611m2

	2
	Phòng học lý thuyết
	21 phòng 1.532,4 m2

	3
	Xưởng/Phòng thực hành
	 64 phòng 11.020,4 m2

	4
	Khu phục vụ
	9 phòng 312 m2

	4.1
	Thư viện 
	720 m2

	4.2
	Ký túc xá
	35 phòng 1.394,96 m2

	4.3
	Nhà ăn
	267,5 m2

	4.4
	 Phòng y tế
	16 m2

	4.5
	Khu thể thao
	288 m2

	5
	Công trình khác 
	12.669,54 m2


[bookmark: _Hlk116455744]5.2. Thư viện
· Tổng số sách của Trường: 2552 đầu sách (trong đó có 923 đầu sách chuyên ngành).
· Tổng số máy của Trường: 608 máy (trong đó 56 máy dùng cho văn phòng và 552 máy dùng cho HSSV học tập).
[bookmark: _Hlk116391769][bookmark: _Hlk149120210]5.3. Tài chính
Đơn vị tính: triệu đồng
	[bookmark: _Hlk51139829]Nội dung
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	1. Nguồn thu
	54.297
	52.184
	85.211
	91.815

	NSNN cấp
	33.948
	36.028
	49.673
	67.590

	Thu học phí
	15.451
	13.656
	31.251
	20.725

	CTMT quốc gia
	0
	0
	0
	0

	Nguồn khác
	4.898
	2.500
	4.287
	3.500

	2. Tổng quyết toán 
	54.297
	52.184
	85.211
	91.815


[bookmark: _Toc332726475][bookmark: _Toc365292517][bookmark: _Toc371084291][bookmark: _Toc499537137]PHẦN II: KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
[bookmark: _Toc212033199][bookmark: _Toc212049649]1. Đặt vấn đề
1.1.  Sự cần thiết của hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Hoạt động tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp là một hoạt động có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đây là quá trình giúp Nhà trường xem xét, đánh giá lại toàn diện các hoạt động của mình dựa trên hệ thống tiêu chí và tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Thông qua đó, Nhà trường có cơ sở xác định những điểm mạnh, điểm còn hạn chế và đề ra giải pháp cải tiến chất lượng một cách phù hợp, hiệu quả.
Hoạt động kiểm định chất lượng được xem là động lực nội tại, đồng thời là cơ chế hỗ trợ, khuyến khích từ bên ngoài, giúp Trường nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả hoạt động và từng bước xây dựng thương hiệu trường chất lượng cao. Kết quả kiểm định chất lượng cũng là căn cứ quan trọng để xã hội, người học và doanh nghiệp nhận diện và ghi nhận uy tín, vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.
Trong những năm qua, Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định chất lượng đào tạo là yếu tố then chốt quyết định sự tồn tại và phát triển của đơn vị. Nhận thức rõ tầm quan trọng, hằng năm Nhà trường tổ chức tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo các ngành, nghề đang đào tạo, nhằm đánh giá mức độ đạt được, nhận diện những tồn tại, từ đó xây dựng kế hoạch khắc phục và cải tiến liên tục.
Tháng 2/2009, Trường được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề lần đầu theo Quyết định số 763/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được chọn là trường đầu tư trọng điểm từ vốn Chương trình mục tiêu đến năm 2009.
Năm 2020, Trường tiếp tục được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 109/QĐ-KĐCLGDNN ngày 25/12/2020 của Công ty cổ phần Kiểm định và tư vấn giáo dục Việt Nam, khẳng định hiệu quả của công tác đảm bảo và cải tiến chất lượng trong suốt quá trình hoạt động.
1.2. Vai trò của hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Thực hiện tốt và thường xuyên công tác kiểm định chất lượng sẽ tạo điều kiện cho Trường phát triển một cách vững chắc và khẳng định được vị thế của Nhà trường đối với cộng đồng xã hội.
Thực hiện Thông tư số 14/2024/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng của đơn vị. Đây là dịp để Nhà trường tự rà soát, đánh giá toàn diện các hoạt động theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn thống nhất của Bộ, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên về tầm quan trọng của chất lượng trong mọi lĩnh vực hoạt động. 
Kết quả tự đánh giá giúp Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa và đơn vị trực thuộc nhận diện rõ mức độ đáp ứng yêu cầu chất lượng hiện tại, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, từ đó xây dựng kế hoạch hành động, biện pháp khắc phục và định hướng phát triển phù hợp. Hoạt động này góp phần hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ, đồng thời là nền tảng quan trọng để Nhà trường phát triển theo hướng bền vững, đạt chuẩn chất lượng cao trong giai đoạn tới.
[bookmark: _Toc501521901][bookmark: _Toc212033200][bookmark: _Toc212049650]2. Tổng quan chung
[bookmark: _Toc501521902][bookmark: _Toc212033201][bookmark: _Toc212049651]2.1. Căn cứ tự đánh giá
[bookmark: _Toc501521903]Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư số 14/2024/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN. 
Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, đồng thời là cơ hội để Nhà trường tự xem xét, đánh giá một cách toàn diện, khách quan và có hệ thống các hoạt động quản lý, đào tạo và phục vụ đào tạo. Qua đó, xác định những điểm mạnh cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao. 
Căn cứ thực hiện công tác tự đánh giá gồm:
Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 14/2024/TT-BLĐTBXH, ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Căn cứ vào kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.
[bookmark: _Toc212033202][bookmark: _Toc212049652]2.2. Mục đích tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN
Thông qua hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định trường cao đẳng, đánh giá lại một cách nghiêm túc, toàn diện năng lực của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Xác định được những điểm mạnh, điểm yếu. Từ đó, xây dựng kế hoạch hành động cho trường, để từ đó đầu tư nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, đầu tư mua sắm trang thiết bị sát với nhu cầu và nhiệm vụ đào tạo của trường.
Đồng thời, quá trình tự đánh giá giúp nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức và người lao động về vai trò, ý nghĩa của công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng, từ đó huy động sự tham gia của toàn thể đơn vị trong hoạt động tự kiểm định.
Thu thập, xử lý thông tin và minh chứng gắn với chức năng nhiệm vụ của Nhà trường theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định.
Phát hiện kịp thời những nội dung chưa phù hợp để đề ra biện pháp cải tiến ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, phục vụ chiến lược phát triển của Trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường uy tín, thương hiệu của Trường trong xã hội.
Làm cơ sở để công bố kết quả tự đánh giá công khai, tạo điều kiện cho tập thể và cá nhân nhận thức rõ trách nhiệm, tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế để phát triển bền vững.
[bookmark: _Toc212033203][bookmark: _Toc212049653][bookmark: _Toc501521904]2.3. Yêu cầu tự đánh giá
[bookmark: _Toc501521905]Quá trình tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường  Cao đẳng nghề TPHCM  được thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, khách quan, trung thực và minh bạch. Nhà trường đảm bảo sự tham gia tích cực của các đơn vị, cá nhân trong toàn trường thông qua việc hợp tác, trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ trong suốt quá trình tự kiểm định. Mọi hoạt động đều hướng tới đánh giá toàn diện các lĩnh vực hoạt động của nhà trường trên cơ sở đối sánh với các yêu cầu cụ thể trong bộ tiêu chí và tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở  giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
Báo cáo tự đánh giá chất lượng lập theo đúng cấu trúc đã hướng dẫn trong tự kiểm định và có đủ minh chứng xác thực kèm theo.
Báo cáo phải làm rõ được thực trạng của Nhà trường và các hoạt động có liên quan đến công tác đào tạo trên cơ sở đó phân tích, đánh giá, so sánh để xác định rõ điểm mạnh, điểm tồn tại, và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm phát huy, khắc phục kịp thời.
Mỗi tiêu chí trong từng tiêu chuẩn cần gắn với kế hoạch hành động cải tiến chất lượng cụ thể.
[bookmark: _Toc212033204][bookmark: _Toc212049654]2.4. Phương pháp tự đánh giá
[bookmark: _Toc332726482][bookmark: _Toc365292524][bookmark: _Toc371084298][bookmark: _Toc499537144][bookmark: _Toc501521906]Công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo các phương pháp sau:
· Nghiên cứu kỹ bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo các văn bản hướng dẫn và các tài liệu có liên quan. 
· Thu thập, phân tích thông tin và minh chứng, rà soát các hoạt động của nhà trường để xác định mức độ đạt được theo nội hàm của tiêu chí, tiêu chuẩn.
· Sau khi thu thập đầy đủ minh chứng, các nhóm chuyên môn đối chiếu thực trạng với yêu cầu của từng tiêu chí, tiêu chuẩn theo bộ tiêu chí kiểm định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; từ đó tiến hành đánh giá, xác định mức độ đạt được của từng tiêu chuẩn, tiêu chí; chỉ rõ điểm mạnh, tồn tại, nguyên nhân và đề xuất kế hoạch hành động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
· [bookmark: bookmark18]Trên cơ sở các nội dung đánh giá, nhà trường xây dựng dự thảo báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, lấy ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, hoàn thiện nội dung và ban hành báo cáo chính thức, làm căn cứ cho hoạt động cải tiến chất lượng và kiểm định ngoài trong thời gian tới.

[bookmark: _Toc212033205][bookmark: _Toc212049655]2.5. Các bước tiến hành tự đánh giá
[bookmark: _Toc332726483][bookmark: _Toc365292525][bookmark: _Toc371084299][bookmark: _Toc499537145][bookmark: _Toc501521907]Quy trình tự kiểm định của Trường thực hiện đúng theo Điều 15 của Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTB&XH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở GDNN gồm các bước sau:
· Bước 1: Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng
· Bước 2: Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng 
· Bước 3: Thu thập thông tin và những chứng cứ để minh chứng
· Bước 4: Kiểm định mức độ mà trường đã đạt được theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN
· Bước 5: Viết báo cáo kết quả tự đánh giá
· Bước 6: Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng
· Bước 7: Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thẩm quyền.
[bookmark: _Toc212033206][bookmark: _Toc212049656][bookmark: _Toc332726484][bookmark: _Toc365292526][bookmark: _Toc371084300][bookmark: _Toc499537146][bookmark: _Toc501521908]3. Tự đánh giá
[bookmark: _Toc212033207][bookmark: _Toc212049657]3.1. Tổng hợp kết quả tự đánh giá:
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	ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
	
	Đạt tiêu chuẩn kiểm định

	
	Tổng điểm
	100
	98

	1
	Tiêu chí 1: Sứ mạng, mục tiêu, tổ chức và quản lý
	10
	10

	
	Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng, mục tiêu của trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển của trường, phù hợp với yêu cầu nhân lực trong các chiến lược phát triển ngành/chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương và được công bố công khai
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 2: Trường có quy chế về tổ chức và hoạt động, trong đó có phân công rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc trường, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu, cơ cấu ngành, nghề, quy mô đào tạo của trường
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 3: Trường đã xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 4: Hằng năm, hệ thống bảo đảm chất lượng của trường được đánh giá và có biện pháp cải tiến nhằm tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 5: Hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường (đảng ủy, ban giám hiệu đối với các trường thuộc lực lượng vũ trang), tổ chức đảng, đoàn thể và các hội đồng tư vấn khác được thành lập theo quy định; thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với sứ mạng, mục tiêu của trường
	2
	2

	2
	Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
	16
	14

	
	Tiêu chuẩn 1: Quy chế tuyển sinh và các kế hoạch, chính sách tuyển sinh được xây dựng, triển khai phù hợp chương trình đào tạo các ngành, nghề đào tạo của trường
	2
	0

	
	Tiêu chuẩn 2: Trường tuyển sinh theo kế hoạch bảo đảm công bằng, khách quan và theo hướng nâng cao chất lượng đầu vào. Công tác tuyển sinh được kiểm tra, giám sát và cải tiến, bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 3: Trường xây dựng, ban hành quy chế đào tạo, kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp. Hình thức, phương thức, phương pháp đào tạo đa dạng, phù hợp với mục tiêu, nội dung của từng chương trình đào tạo
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 4: Trường xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo cho từng lớp, khóa học, học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến mô-đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với hình thức đào tạo để người học đáp ứng chuẩn đầu ra
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 5: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với đơn vị sử dụng lao động hoặc các tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 6: Trường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo, bao gồm cả hình thức đào tạo từ xa (nếu có)
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 7: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động dạy, học theo đúng kế hoạch. Thực hiện biện pháp điều chỉnh kịp thời các hoạt động dạy và học theo đề xuất của báo cáo kiểm tra, giám sát để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 8: Các hình thức, phương pháp, công cụ đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của người học được thiết kế phù hợp; được rà soát, đánh giá, cải tiến để bảo đảm độ chính xác, công bằng, khách quan và định hướng người học đạt chuẩn đầu ra
	2
	2

	3
	Tiêu chí 3. Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động
	14
	14

	
	Tiêu chuẩn 1: Quy trình tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý của trường được ban hành và đưa vào áp dụng; hằng năm được rà soát, đánh giá để cải tiến
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 2: Trường thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động. Hằng năm, trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác, bảo đảm về số lượng, cơ cấu ngành, nghề đáp ứng yêu cầu đào tạo của trường
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 4: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu, yêu cầu của chương trình đào tạo và thực hiện các quy định về tổ chức đào tạo có liên quan.
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 5: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 6: Nhà giáo định kỳ được học tập, bồi dưỡng, thực tập để cập nhật kiến thức, công nghệ, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp hoặc theo yêu cầu đặc thù của ngành, nghề đào tạo
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đáp ứng các tiêu chuẩn và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao. Đội ngũ viên chức, người lao động đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Cán bộ quản lý, viên chức, người lao động định kỳ được bồi dưỡng, cập nhật nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
	2
	2

	4
	Tiêu chí 4: Chương trình đào tạo, giáo trình
	14
	14

	
	Tiêu chuẩn 1: Trường ban hành và áp dụng quy trình bảo đảm chất lượng về xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo. Quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo có sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động và các bên liên quan
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 2: Trường ban hành đầy đủ các chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo mà trường được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 3: Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp, phù hợp với mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp, yêu cầu của ngành, nghề đào tạo và được công bố công khai
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 4: Các chương trình đào tạo được định kỳ rà soát, đánh giá, cập nhật và cải tiến chất lượng để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và sự phát triển của ngành, địa phương.
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 5: Trường ban hành và áp dụng quy trình bảo đảm chất lượng về xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung giáo trình đào tạo. Quá trình xây dựng và thẩm định giáo trình đào tạo có sự tham gia của chuyên gia, cán bộ quản lý có kinh nghiệm của ngành, nghề đào tạo và các bên liên quan.
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 6: Trường ban hành đầy đủ giáo trình các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo. Các giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo và phù hợp với phương pháp dạy học.
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 7: Các giáo trình định kỳ được rà soát, đánh giá và cập nhật theo quy định, đáp ứng sự thay đổi của chương trình đào tạo
	2
	2

	5
	Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 
	16
	16

	
	Tiêu chuẩn 1: Trường ban hành và áp dụng quy trình, công cụ quản lý thiết bị, xưởng thực hành, phòng học, các phòng công năng khác đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ người học và các hoạt động khác của trường.
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 2: Quy hoạch tổng thể các khuôn viên của trường phù hợp với công năng, bền vững về môi trường. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường theo quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành, đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt.
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 3: Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành, khu rèn luyện thể chất, khu phục vụ và các hạng mục khác phục vụ sinh hoạt cho người học, nhà giáo có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo, đảm bảo các yêu cầu công nghệ và bảo vệ môi trường.
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 4: Các tiêu chuẩn về môi trường, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp được trường xác định và triển khai, bao gồm cả các nhu cầu, các điều kiện thiết yếu cho người khuyết tật (nếu có) và không phân biệt đối xử về giới.
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 5: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo và được quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, bố trí hợp lý, bảo đảm các yêu cầu sư phạm, an toàn sức khỏe, vệ sinh môi trường.
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 6: Trường ban hành và áp dụng quy trình quản lý, cấp phát nguyên, nhiên, vật liệu. Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí hợp lý, đáp ứng đầy đủ nhu cầu theo kế hoạch, tiến độ đào tạo và được tái sử dụng hiệu quả.
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 7: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc điện tử; phòng đọc của cán bọo, nhà giáo; phòng đọc của người đọc; kho sách bảo đảm tiêu chuẩn thiết kế và định mức diện tích sử dụng.
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 8: Thư viện, nguồn học liệu đầy đủ và phù hợp, được cập nhật, áp dụng những tiến bộ về công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng, bảo đảm hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy, học, nghiên cứu của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học.
	2
	2

	6
	Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
	8
	8

	
	Tiêu chuẩn 1: Trường ban hành quy định và thực hiện chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động và người học tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo và phục vụ cộng đồng.
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, trường có tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên, được ứng dụng, phục vụ trực tiếp công tác đào tạo của trường và phục vụ cộng đồng.
	2
	2

	
	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường có các bài báo của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc ấn phẩm tương đương.
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	Tiêu chuẩn 4: Có hoạt động hợp tác với các trường hoặc các tổ chức, cá nhân nước ngoài góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
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	7
	Tiêu chí 7: Người học và hoạt động hỗ trợ người học
	10
	10

	
	Tiêu chuẩn 1: Các thông tin về ngành, nghề, chương trình đào tạo và việc tổ chức thực hiện quy chế đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường và các chế độ, chính sách đối với người học được mô tả rõ ràng, đầy đủ và công khai.
	2
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	Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định, bảo đảm quyền lợi của người học, tạo điều kiện cho người học thuộc đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận học nghề, lập nghiệp. Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
	2
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	Tiêu chuẩn 3: Trường có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện; hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
	2
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	Tiêu chuẩn 4: Người học được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội khác để phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực.
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	Tiêu chuẩn 5: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát, quản lý người học được định kỳ rà soát và cải tiến để đáp ứng nhu cầu của người học và các bên liên quan.
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	Tiêu chí 8: Giám sát, đánh giá chất lượng
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	Tiêu chuẩn 1: Tỷ lệ tốt nghiệp của người học và tỷ lệ bỏ học được xác lập, giám sát, đối sánh (nếu có) để cải tiến.
	2
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	Tiêu chuẩn 2: Trường triển khai hệ thống khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động và các bên liên quan về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm cơ sở để đánh giá và cải tiến các chính sách liên quan nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của trường.
	2
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	Tiêu chuẩn 3: Trường ban hành và áp dụng quy trình, công cụ khảo sát nhà giáo, cán bộ quản lý về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo; sử dụng kết quả khảo sát để thực hiện đánh giá và cải tiến các chính sách liên quan nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo.
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	Tiêu chuẩn 4: Trường ban hành và áp dụng quy trình, công cụ khảo sát người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức đào tạo, về chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường; sử dụng kết quả khảo sát để thực hiện đánh giá và cải tiến các chính liên quan nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo.
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	Tiêu chuẩn 5: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng, có kế hoạch thực hiện kiểm định chất lượng trường; có kế hoạch và biện pháp để thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
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	Tiêu chuẩn 6: Trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp, ít nhất 80% người học tốt nghiệp có việc làm.
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[bookmark: _Toc212033244][bookmark: _Toc212049717][bookmark: _Hlk52442785]PHẦN III: TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM CẦN CẢI THIỆN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Điểm mạnh của Trường  Cao đẳng  nghề Thành phố Hồ Chí Minh
- Trường có đầy đủ các văn bản quy định về tổ chức, cơ chế quản lý. Mục tiêu, sứ mạng của trường có định hướng cụ thể, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, nhu cầu của người học, xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu sử dụng lao động của địa phương, ngành.
- Trường có các văn bản quy định về tổ chức và quản lý, có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
- Các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên, Ban nữ công hoạt động đúng nguyên tắc, điều lệ và có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
- Trường có đội ngũ nhà giáo thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, không vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường. Nhà giáo nhiệt huyết tích cực tham gia các hoạt động học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ.
- Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi,  trường đảm bảo tỷ lệ  nhà giáo có trình độ sau đại học cao. 
- Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến  khích giảng viên học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
- Trường có đầy đủ chương trình và giáo trình của các nghề mà trường đào tạo;
- Chương trình, giáo trình được xây dựng, biên soạn, rà soát, chỉnh sửa theo quy định của Bộ LĐTBXH và của trường;
- Nội dung của chương trình, giáo trình đảm bảo tính thực tiễn, cập nhật những tiến bộ của khoa học kỹ thuật.
- Địa điểm của Trường được xây dựng phù hợp chung của khu vực và mạng lưới dạy nghề;
- Mặt bằng tổng thể của Trường đã được quy hoạch phù hợp với Chiến lược phát triển Trường, có khả năng mở rộng để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai. Quy hoạch chi tiết tổng thể mặt bằng của Trường có đủ các hạng mục  công trình: khu học tập lý thuyết, khu xưởng thực hành, khu ký túc xá, khu giáo dục thể chất, thư viện, khu hiệu bộ phục vụ tốt hoạt động đào tạo của nhà trường. Các công trình bảo đảm quy chuẩn xây dựng; 
- Nhà trường có các phương tiện, thiết bị và dụng cụ trong xưởng thực hành phong phú về số lượng, chủng loại và chất lượng, thiết bị đào tạo được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ đảm bảo các yêu cầu về sư phạm, công nghệ, an toàn vệ sinh công nghiệp và vệ sinh môi trường, có các quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng. Hằng năm, có đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định. 
- Trường có chính sách, có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và thực hiện tốt các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến.
- Tổ chức và thực hiện các hoạt động, hợp tác với các trường nước ngoài và các tổ chức quốc tế.
- Trường có đủ nguồn thu đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Trường, đảm bảo và nâng cao đời sống cán bộ, công chức, được đội ngũ cán bộ, viên chức Nhà trường đánh giá cao.
- Công tác kế toán được thực hiện đúng quy định, thu, chi tài chính minh bạch và được công bố công khai.
· Trường đã làm tốt công tác hỗ trợ người học: cung cấp đầy đủ thông tin về các chế độ chính sách của Nhà nước hỗ trợ người học, các thông tin về chương trình đào tạo, về tìm kiếm việc làm khi tốt nghiệp ra trường; 
· Tạo điều kiện thuận lợi cho người học: được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, Nhà trường, được tham gia hoạt động TDTT, văn hóa xã hội, được tạo điều ở ký túc xá…
· Trường ban hành đầy đủ các nội quy, quy chế cho các lĩnh vực hoạt động đào tạo, công tác học sinh sinh viên, công tác tài chính.
· Nhà trường thường xuyên khảo sát các bên liên quan, thông qua đó làm cơ sở để cải tiến, nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động của Trường.
· Chất lượng đào tạo của nhà trường đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động.
2. Điểm cần cải thiện của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh
·  Tăng cường liên kết đào tạo với các đơn vị, tổ chức trong nước và ngoài nước.
·  Thiết bị đào tạo ở một số nghề chưa đáp ứng đủ 100% danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu theo quy định của Bộ LĐ - TB & XH. 



[bookmark: _Toc212033245][bookmark: _Toc212049718]PHẦN IV: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
I. [bookmark: _Toc212033246][bookmark: _Toc212049719]ĐỀ XUẤT
Nhà trường cần bổ sung thiết bị đáp ứng danh mục thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề, tương ứng quy mô đào tạo của Trường.
[bookmark: _Toc212033247][bookmark: _Toc212049720]II. KIẾN NGHỊ
Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan khác: Không có					
                                                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  tháng    năm 2025
                                                       HIỆU TRƯỞNG
                                                      (Đã ký)

                                                        TS. Trần Kim Tuyền
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